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    QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Trần Thu Đông. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Vũ Xuân Chiêm. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại Toà án nhân dân thành phố C, tỉnh Quảng 

Ninh tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 29/QĐ-TA ngày 14 

tháng 3 năm 2024 đối với: 

Nguyễn Anh H. Giới tính: nam. 

Sinh ngày x tháng xx năm xxxx. 

CCCD số: 022208004024, ngày cấp: 08/3/2022. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Trình độ văn hoá: lớp 7/12. 

Nguyên quán: N, An D, Hải Phòng; 

 Nơi cư trú và chỗ ở: tổ M, khu S, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Tiền án: không; 

Tiền sự: ngày 10/03/2023 bị Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch, thành phố C 

ra Quyết định số 01/QĐ-UBND áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn; đến ngày 10/9/2023 chấp hành xong quyết định. 

Nhân thân:  

- Ngày 16/12/2022 bị Công an thành phố C ra Quyết định xử phạt hành chính số 

06/QĐ-XPHC về hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ”, hình thức xử phạt: cảnh cáo; 

- Ngày 18/12/2022 bị Công an thành phố ra Quyết định xử phạt hành chính số 

10/QĐ-XPHC về hành vi “Cố ý gây thương tích”, hình thức xử phạt: cảnh cáo. 

Con ông: Nguyễn Mạnh C và bà Trần Thị H. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: ông Phạm Quang Toạ - Điều tra viên và ông 

Trịnh Huy Hoàng – thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố C, tỉnh Quảng 

Ninh (theo công văn số: 1447/CATP - HS, ngày 21/3/2024, của Công an thành phố C, 

tỉnh Quảng Ninh về việc cử người đại diện tham gia phiên họp xem xét, áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng). 

2.  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên họp: ông Lương Minh Nghĩa - Kiểm sát viên. 
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 3. Người bị đề nghị: Nguyễn Anh H. 

 4. Người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ của người bị đề nghị áp dụng 

biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: ông Nguyễn Mạnh C và bà Trần 

Thị H; cùng nơi thường trú: tổ M, khu S, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh ; 

ông Cvắng mặt; bà H có mặt. 

5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: không. 

6. Những người khác: không. 
 

NHẬN THẤY: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị của cơ quan đề nghị thì hành vi vi 

phạm của Nguyễn Anh H được tóm tắt như sau:   

Nguyễn Anh H từ nhỏ được gia đình nuôi dưỡng ăn học đến lớp 7 tại thành 

phố C, tỉnh Quảng Ninh, sau đó nghỉ học và làm lao động tự do, nhưng do thiếu ý 

thức tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên tụ tập tiếp xúc với nhóm thanh thiếu niên hư 

trên địa bàn, nên trong một khoảng thời gian ngắn, H liên tiếp thực hiện nhiều hành 

vi vi phạm gây bức xúc cho nhân dân và bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý, cụ 

thể: 

- Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 07/12/2022 tại tổ B, khu B, phường C, 

thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh H có hành vi “Cố ý gây thương tích 

hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự” quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 18/12/2022 Công an thành phố C đã ra Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Anh H bằng hình thức: Cảnh cáo. 

- Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 08/12/2022 tại tổ S, khu T3, phường C, 

thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh H có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ là 

một thanh đao dài 60cm, cán bằng gỗ, lưỡi đao bằng kim loại đầu nhọn sắc nhằm 

mục đích cố ý gây thương tích cho người khác quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 

7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 16/12/2022, 

Công an thành phố C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn 

Anh H bằng hình thức: Cảnh cáo. 

- Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/02/2023 tại tổ N, khu L, phường C, 

thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh H có hành vi gây rối trật tự công cộng 

có mang theo vũ khí thô sơ có khả năng sát thương, quy định tại Điểm b, Khoản 5, 

Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 

07/03/2023, Công an phường Cẩm Thạch đã lập biên bản vi phạm hành chính đối 

với Nguyễn Anh H.  

Nguyễn Anh H là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/03/2023 của UBND phường Cẩm Thạch, 

thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 10/09/2023 được cấp giấy chứng nhận số 
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01/GCN-XPTT đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Ngày 16/10/2023 tại đường Bà Triệu thuộc tổ H, khu Đ 2, phường C, thành phố 

C, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh H có hành vi dùng hung khí tham gia xô xát đánh 

nhau, gây rối trật tự công cộng. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thành phố C đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 149/QĐ-CQĐT đối 

với vụ án “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ Luật hình 

sự. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Anh H chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm thực hiện 

hành vi vi phạm nên không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với vi phạm của bản thân. 

Ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị tại phiên họp: Công an thành phố C giữ 

nguyên quan điểm, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố C xem xét quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Anh H, 

tại phiên họp thay đổi quan điểm mức đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng đối với H thời hạn từ 18 (mười tám) tháng đến 21 (hai 

mươi mốt) tháng so với ban đầu. Nơi chấp hành: Trường giáo dưỡng số 2, Cục C10 

– Bộ Công an, địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Ý kiến của người bị đề nghị: Nguyễn Anh H thừa nhận hành vi sai phạm, 

thành thật nhận lỗi. Nguyễn Anh H đề nghị Tòa án xem xét áp dụng thời hạn đưa vào 

trường giáo dưỡng với mức thấp nhất để sớm trở về với gia đình và hòa nhập cộng 

đồng. 

Ý kiến của người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị: bà Trần Thị H là 

mẹ đẻ của Nguyễn Anh H thừa nhận H đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, 

Công an thành phố C lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với H là hoàn toàn có cơ sở, chỉ mong Tòa án xem xét kỹ lưỡng đến hoàn cảnh 

gia đình, tuổi cháu còn nhỏ, vì vậy đề nghị Tòa án xem xét thời gian cho H vào 

trường giáo dưỡng với mức thấp, để H sớm trở về với gia đình và xã hội.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C tại phiên họp: việc 

tuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình giải quyết việc áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Cơ quan đề nghị đã lập hồ sơ đề nghị 

đảm bảo  trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án chấp nhận đề 

nghị của Công an thành phố C: áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng đối với Nguyễn Anh H với thời hạn từ 21 (hai mươi mốt) tháng đến 24 

(hai mươi bốn) tháng, theo quy định tại khoản 3 Điều 92 (thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 90) Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

XÉT THẤY:  

[1] Về thủ tục: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Anh H được lập theo đúng trình tự quy định tại 

Điều 99 và Điều 100 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. 
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[2] Về nội dung: Căn cứ hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Anh H xét thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Người bị đề nghị Nguyễn Anh H thuộc độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, có 

nơi cư trú ổn định, có đủ năng lực trách nhiệm hành chính, đã nhiều lần bị Công an 

thành phố C xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 10/3/2023, Nguyễn Anh H đã bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 01/QĐ-UBND 

của Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 

10/09/2023 được cấp giấy chứng nhận số 01/GCN-XPTT đã chấp hành xong quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Ngày 16/10/2023 tại đường Bà Triệu thuộc tổ 29, khu Đông Tiến 2, phường 

Cẩm Đông, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh H có hành vi dùng hung khí 

tham gia xô xát đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố C đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 

149/QĐ-CQĐT đối với vụ án “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 2 

Điều 318 Bộ Luật hình sự. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Anh H chưa đủ 16 tuổi 

tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm nên không phải chịu trách nhiệm hình sự đối 

với vi phạm của bản thân. 

Từ những nhận định trên, xét thấy việc áp dụng biện pháp hành chính đưa 

Nguyễn Anh H vào trường giáo dưỡng là có căn cứ và cần thiết. Việc đưa Nguyễn 

Anh H vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính đối với những vi phạm 

của H, biện pháp này nhằm để H có thời gian tập trung giáo dục trở thành công dân 

tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Do đó, có cơ sở chấp nhận đề nghị của Công an 

thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Bản thân người bị đề nghị Nguyễn Anh H đã có ăn 

năn hối cải, hợp tác với cơ quan lập hồ sơ. Nên chấp nhận quan điểm đề nghị của cơ 

quan đề nghị và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào: khoản 3 Điều 92 (thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

90), Điều 99, Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số: 

04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân; Điều 23, Điều 24, Điều 31, 

Điều 32, Điều 33 của Pháp lệnh số: 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân” và căn cứ Nghị định số: 140/2021/NĐ-

CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Anh H. 
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2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 21 (hai mươi mốt) tháng, kể 

từ ngày Nguyễn Anh H bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng. Nơi chấp hành: 

Trường giáo dưỡng số 02, Cục C10 - Bộ Công an; địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình. 

3. Người bị đề nghị Nguyễn Anh H, ông Nguyễn Mạnh C và bà Trần Thị H có 

quyền khiếu nại; Công an thành phố C có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố C có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm 

việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị và 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị và kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; 

Trường giáo dưỡng số 02 - Cục C10 Bộ Công an (địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình).  

 

Nơi nhận: 

- Người bị đề nghị Nguyễn Anh H; 

- Ông Nguyễn Mạnh C 

và bà Trần Thị H; 

- Trưởng Công an tp. C 

- VKSND thành phố C; 

- Trường giáo dưỡng số 02; 

- UBND phường C; 

- Lưu VT; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

(Đã ký) 

 

      Trần Thu Đông 

 

 


